PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 6 – LỚP 11
TÊN BÀI: ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON, PHÂN CỤM VÀ PHÂN LỚP
Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi “PL11.6.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 11.6.x” (lớp 11, bài 6, số thứ tự).
	Mã
	Tên
	Dành cho
	Dùng ở

	PL11.6.1
	Phiếu học tập
	Nhóm
	HĐ 2, 4

	PL11.6.2
	Sơ đồ minh hoạ
	Nhóm
	HĐ 2, 3

	PL11.6.3
	Kho ảnh thẻ minh hoạ (12 thẻ)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL11.6.4
	Bảng kiểm tra đồng đẳng (Hoạt động 3, dùng khi hai nhóm trình bày chéo)
	Nhóm
	HĐ 3

	PL11.6.5
	Gợi ý đáp án dành cho GV
	GV
	HĐ 2, 4

	PL11.6.6
	Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
	GV
	Trước giờ dạy

	PL11.6.7
	Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
	GV
	mục IV

	PL11.6.8
	Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
	GV
	Trước giờ dạy

	PL11.6.9
	Lưu ý về đánh giá của bài
	GV
	mục IV

	PL11.6.10
	Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
	GV
	Các hoạt động; mục IV


PL11.6.1. Phiếu học tập
- 	Phiếu học tập 11.6.1: Bảng so sánh phân cụm/phân lớp (mục đích; có/không dùng nhãn; ví dụ; thuật toán gợi ý; dấu hiệu nhận biết).
- 	Phiếu học tập 11.6.2: Bảng ví dụ ứng dụng mạng nơ-ron (gồm năm cột: Ứng dụng, Lĩnh vực, Đầu vào, Đầu ra, Ví dụ cụ thể).
- 	Phiếu vận dụng cá nhân (Hoạt động 4).
PL11.6.2. Sơ đồ minh hoạ
Sơ đồ 1, Bản đồ loại bài toán AI (dùng cho Nhiệm vụ 2.1 và Hoạt động 3)
MÁY CẦN LÀM GÌ VỚI DỮ LIỆU?
Trước hết cần biết: dữ liệu ĐÃ CÓ NHÃN sẵn hay CHƯA CÓ NHÃN?
có nhãn sẵn →
→ chưa có nhãn
PHÂN LỚP  (classification)
Dữ liệu đã gán nhãn sẵn
Học từ mẫu có nhãn
→ gán nhãn cho dữ liệu mới
lọc thư rác
nhận diện chữ viết
PHÂN CỤM  (clustering)
Dữ liệu chưa có nhãn
Máy tự gom các mẫu giống nhau
thành các cụm
gom ảnh theo chủ đề
nhóm CLB theo sở thích
MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO – một kĩ thuật "học" mạnh
Giải quyết nhiều bài toán: nhận dạng khuôn mặt, tiếng nói, chữ viết · dịch máy · dự đoán – khuyến nghị
Chỉ nêu ứng dụng ở mức nhận biết – không yêu cầu hiểu cơ chế toán học (chưa học trong chương trình)
nhãn = đáp án đúng được gán sẵn cho dữ liệu

Hình 1. Bản đồ loại bài toán AI: có nhãn sẵn → phân lớp; chưa có nhãn → phân cụm; mạng nơ-ron nhân tạo là kĩ thuật “học” dùng để giải quyết nhiều bài toán nhận dạng, dự đoán, khuyến nghị.
Sơ đồ 2, Mạng nơ-ron nhân tạo (dùng cho Nhiệm vụ 2.2)
dữ liệu đầu vào
kết quả
(nhãn / dự đoán)
LỚP ĐẦU VÀO
dữ liệu: ảnh, tiếng nói, chữ…
LỚP ẨN
tự học đặc trưng từ dữ liệu
LỚP ĐẦU RA
kết quả: nhãn / dự đoán
Mô phỏng cấu trúc nơ-ron não bộ. "Thông minh" có được nhờ HỌC từ dữ liệu lớn: 
máy TỰ tìm ra đặc trưng, không phải lập trình thủ công từng bước.

Hình 2. Mạng nơ-ron nhân tạo: lớp đầu vào (dữ liệu: ảnh, tiếng nói, chữ…) → lớp ẩn (tự học đặc trưng từ dữ liệu) → lớp đầu ra (kết quả: nhãn, dự đoán). “Thông minh” có được nhờ học từ dữ liệu lớn, máy tự tìm ra đặc trưng, không phải do lập trình viên chỉ dẫn từng bước cụ thể.
PL11.6.3. Kho ảnh thẻ minh hoạ (12 thẻ)
Thư mục nguồn: KHBD_THPT/Kho ảnh thẻ minh hoạ - Bài 6 Lớp 11/, gồm 12 thẻ ảnh (The-1.png … The-12.png), bản in thẻ và bảng đáp án (Thẻ minh hoạ (bản in).docx, Đáp án thẻ (GV).docx), Sơ đồ 3, Đáp án xếp thẻ và README hướng dẫn nguồn, giấy phép.
Sơ đồ 3, Đáp án xếp thẻ cho Hoạt động 3
MẠNG NƠ-RON (nhận
dạng – dự đoán)
PHÂN LỚP (có nhãn sẵn)
PHÂN CỤM (chưa có
nhãn)
T1. Mở khoá điện thoại bằng
gương mặt
T3. Chấm công bằng nhận diện
gương mặt
T8. Trợ lí ảo nhận dạng giọng
nói tiếng Việt
T9. Dịch máy tiếng Việt – tiếng
Anh
T11. Ứng dụng gợi ý phim, video
theo thói quen xem
T5. Bộ lọc đánh dấu email rác
T6. AI phân loại ảnh "chó" –
"mèo"
T10. Nhận diện chữ viết tay
T12. AI chấm điểm bài luận theo
thang A, B, C
T2. Trường gom HS theo sở
thích để lập CLB
T4. Siêu thị gom khách thành
nhóm theo thói quen mua sắm
T7. Gom ảnh trong điện thoại
theo chủ đề (biển, núi, đồ ăn)
Lưu ý: một tình huống thực tế có thể cần nhiều loại bài toán/kĩ thuật phối hợp.

Hình 3. Đáp án xếp thẻ Hoạt động 3: 12 thẻ tình huống chia vào ba cột mạng nơ-ron, phân lớp, phân cụm; một tình huống thực tế có thể cần phối hợp nhiều loại bài toán, kĩ thuật.
C2. Bộ âm thanh tiếng chim (không bắt buộc, dùng khi minh hoạ phân lớp âm thanh)
Thư mục nguồn: KHBD_THPT/Bộ âm thanh tiếng chim - Bài 6 Lớp 11/, gồm các bản ghi tiếng hót của 5 loài chim phổ biến (chích chòe than, chào mào, sáo đá thường, cu gáy, sẻ nhà) dùng làm bộ dữ liệu mẫu: đầu vào âm thanh → nhãn loài chim. Mỗi bản ghi có nguồn (Wikimedia Commons) và giấy phép CC BY-SA ghi trong README; thư mục kèm README hướng dẫn dùng cho Teachable Machine (chế độ Audio) hoặc làm ví dụ phân lớp ở Nhiệm vụ 2.1/Hoạt động 3.
PL11.6.4. Bảng kiểm tra đồng đẳng (Hoạt động 3, dùng khi hai nhóm trình bày chéo)
	Tiêu chí
	Có
	Chưa
	Góp ý cụ thể

	1. Xếp đúng phần lớn thẻ vào đúng cột (đối chiếu Sơ đồ 3, Đáp án).
	☐
	☐
	

	2. Nêu đúng dấu hiệu nhận biết cho mỗi thẻ (có/không có nhãn sẵn; nhận dạng/dự đoán).
	☐
	☐
	

	3. Dự kiến đầu ra hợp lí, cụ thể theo từng thẻ.
	☐
	☐
	

	4. Giải thích thoả đáng cho (các) thẻ ứng dụng nhiều hơn một kĩ thuật/bài toán nếu có (ví dụ T3).
	☐
	☐
	

	5. Trình bày rõ ràng, trả lời được câu hỏi phản biện của các nhóm khác.
	☐
	☐
	



PL11.6.5. Gợi ý đáp án dành cho GV
1. Đáp án mẫu Phiếu học tập 11.6.1: So sánh phân cụm và phân lớp
	Tiêu chí
	Phân lớp (classification)
	Phân cụm (clustering)

	Mục đích
	Gán một nhãn có sẵn cho dữ liệu mới
	Gom các mẫu giống nhau thành nhóm, chưa biết trước tên nhóm

	Có/không dùng nhãn có sẵn
	Có: học từ dữ liệu đã được gán nhãn
	Không: dữ liệu đầu vào chưa có nhãn

	Ví dụ cụ thể
	Lọc thư rác; nhận diện chữ viết tay; phân loại ảnh chó/mèo
	Phân khúc khách hàng theo thói quen mua sắm; gom ảnh theo chủ đề; nhóm học sinh theo sở thích

	Thuật toán gợi ý
	KNN (k láng giềng gần nhất)
	K-means

	Dấu hiệu nhận biết
	Kết quả là một nhãn/lớp cụ thể đã biết trước (ví dụ: “rác” / “không phải rác”)
	Kết quả là các nhóm mới do máy tự phát hiện; con người đặt tên nhóm sau khi xem kết quả



2. Đáp án mẫu Phiếu học tập 11.6.2: Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo
	Ứng dụng
	Lĩnh vực
	Đầu vào, Đầu ra
	Ví dụ cụ thể

	Nhận dạng khuôn mặt
	An ninh, thiết bị số cá nhân
	Ảnh khuôn mặt → danh tính hoặc quyết định mở khoá/không mở khoá
	Mở khoá điện thoại bằng gương mặt

	Nhận dạng tiếng nói
	Trợ lí ảo, giáo dục
	Âm thanh giọng nói → văn bản hoặc lệnh điều khiển
	Trợ lí ảo trên điện thoại, loa thông minh

	Dịch máy
	Ngôn ngữ, học tập
	Câu văn bản ngôn ngữ A → câu văn bản ngôn ngữ B
	Dịch tiếng Việt, tiếng Anh trên ứng dụng dịch

	Dự đoán, khuyến nghị
	Giải trí, thương mại điện tử
	Lịch sử xem/mua → danh sách gợi ý phù hợp
	Gợi ý video, gợi ý sản phẩm mua sắm



Lưu ý khi chấm: HS chỉ cần điền đúng tối thiểu ba dòng ở Phiếu học tập 11.6.2 (không bắt buộc đủ cả bốn ứng dụng); chấp nhận ví dụ khác nếu HS giải thích đúng bản chất đầu vào, đầu ra. Với Phiếu học tập 11.6.1, nếu HS xếp nhầm ví dụ, dùng câu hỏi “Ví dụ này có nhãn sẵn để học theo không?” để HS tự sửa.
PL11.6.6. Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý khi dạy (dành cho GV)
- Nội dung chuẩn hoá, gợi ý đáp án và những nhầm lẫn thường gặp: xem PL11.6.5 (dành cho GV).
- Kiến thức nền và cách xử lí khi lớp chưa học bài trước: xem hàng HS ở mục II.
- Tham chiếu tài liệu tập huấn giáo viên triển khai nội dung giáo dục AI: Phần II, mục A.2 (Học máy, mạng nơ-ron, học sâu ở mức phổ thông); Phần IV, mục 9.1 (Hướng dẫn tổ chức các chuyên đề giáo dục AI).
Gợi ý theo dõi: số nhóm phân biệt đúng phân cụm và phân lớp; số ví dụ ứng dụng mạng nơ-ron nêu được; thời lượng thực tế của phần ghép thẻ so với dự kiến.
PL11.6.7. Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu nhận xét
Rubric chung cho sản phẩm học tập giáo dục AI: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4. Mô tả mức Khá, Tốt riêng của bài và mẫu câu nhận xét ghi dưới đây.
	Tiêu chí
	Đạt
	Khá
	Tốt

	Đáp ứng nhiệm vụ YCCĐ
	Nêu được ít nhất một ứng dụng mạng nơ-ron; phân biệt phân cụm/phân lớp khi được gợi ý.
	Nêu được từ hai ứng dụng mạng nơ-ron trở lên; phân biệt phân cụm/phân lớp qua ví dụ, giải thích được phần lớn lựa chọn.
	Nêu được từ ba ứng dụng trở lên; phân biệt chuẩn xác, lập luận rõ và xử lí linh hoạt các trường hợp ứng dụng nhiều hơn một kĩ thuật.

	Kiểm chứng và tư duy phản biện
	Nhận ra được nhu cầu cần kiểm chứng kết quả AI khi được nhắc.
	Đối chiếu ví dụ với dấu hiệu phân cụm/phân lớp; phát hiện một số điểm chưa phù hợp.
	Kiểm chứng có hệ thống; nêu được giới hạn (dữ liệu lệch dẫn tới kết quả lệch) và điều chỉnh lựa chọn có căn cứ.

	An toàn, đạo đức, trách nhiệm
	Tuân thủ yêu cầu cơ bản; không đưa dữ liệu cá nhân vào ứng dụng AI.
	Chủ động dùng dữ liệu mẫu, không nhập thông tin cá nhân; nhận diện rủi ro và giải thích được lựa chọn có trách nhiệm.
	Phân tích được tác động của dữ liệu tới kết quả; đề xuất biện pháp giảm rủi ro và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

	Hợp tác và trình bày
	Hoàn thành phần việc phụ trách; trình bày được kết quả chính.
	Phối hợp, phản hồi phù hợp; trình bày rõ quá trình và kết quả.
	Phân công hiệu quả, tiếp thu phản biện; trình bày thuyết phục, minh bạch quá trình phân tích.


Mẫu câu nhận xét (GV điều chỉnh theo bài làm của từng HS, dùng khi ghi nhận xét gửi GV chủ nhiệm):
- Mức Đạt: “Em nêu được một ứng dụng mạng nơ-ron và phân biệt phân cụm, phân lớp khi được gợi ý; em cần nêu dấu hiệu dữ liệu đã có nhãn hay chưa có nhãn.”
- Mức Khá: “Em nêu được nhiều ứng dụng mạng nơ-ron, phân biệt phân cụm, phân lớp qua ví dụ và giải thích được phần lớn lựa chọn.”
- Mức Tốt: “Em phân biệt chuẩn xác, lập luận rõ và xử lí được các trường hợp ứng dụng dùng nhiều hơn một kĩ thuật.”

PL11.6.8. Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài
Nội dung bảy dòng kiểm tra: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.5. Bảng dưới đây ghi kết luận và minh chứng của bài theo số dòng.
	Dòng
	Có
	Không áp dụng
	Minh chứng, ghi chú

	1
	□
	□
	

	2
	□
	□
	

	3
	□
	□
	

	4
	□
	□
	

	5
	□
	□
	

	6
	□
	□
	

	7
	□
	□
	



PL11.6.9. Lưu ý về đánh giá của bài
- Ba nguyên tắc chung (trọng tâm đánh giá, đóng góp của từng HS, công bằng trong tiếp cận) và căn cứ Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026: xem Hướng dẫn chung của bộ kế hoạch bài dạy, mục I.
- 	Hướng dẫn và khai báo. Công cụ chỉ do GV thao tác ở phần minh hoạ; phần của HS thực hiện trên phiếu và bộ thẻ in sẵn. Khi HS có dùng công cụ AI ở nhà, HS khai báo năm ý: công cụ đã dùng; mục đích dùng; phần việc giao cho công cụ; cách kiểm tra lại kết quả; phần HS tự làm.


PL11.6.10. Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: “Những phép màu AI quanh ta” (5 phút)
Dự đoán của từng HS được ghi trên bảng hoặc phiếu dự đoán.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (20 phút)
Phiếu học tập 11.6.1 hoàn thành: bảng so sánh (mục đích; có/không dùng nhãn có sẵn; ví dụ cụ thể; thuật toán gợi ý; dấu hiệu nhận biết).
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (20 phút)
Phiếu học tập 11.6.2 trình bày bảng ứng dụng mạng nơ-ron (gồm các cột Ứng dụng • Lĩnh vực • Đầu vào, Đầu ra • Ví dụ cụ thể). Mỗi HS cần điền tối thiểu ba dòng kèm theo lời giải thích ngắn.
Hoạt động 3. Luyện tập: “Nhà phân tích tình huống” (12 phút)
Bảng phân loại thẻ của nhóm kèm dòng giải thích dấu hiệu nhận biết và đầu ra.
Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng (8 phút)
Phiếu vận dụng cá nhân (ít nhất 5 dòng có nội dung).
1
image4.jpeg




image1.jpg




image2.jpg




image3.jpeg





1   PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI 6  –   LỚP 11   TÊN BÀI:   ỨNG DỤNG MẠNG NƠ - RON, PHÂN CỤM VÀ PHÂN LỚP   Quy ước đánh số để không trùng với phụ lục của các kế hoạch bài dạy khác: phụ lục ghi  “PL11.6.x”, phiếu học tập ghi “Phiếu học tập 11.6.x” (lớp 11, bài 6, số thứ tự).  

Mã  Tên  Dành cho  Dùng ở  

PL11.6.1  Phiếu học tập  Nhóm  HĐ 2, 4  

PL11.6.2  Sơ đồ minh hoạ  Nhóm  HĐ 2, 3  

PL11.6.3  Kho ảnh thẻ minh hoạ (12 thẻ)  Nhóm  HĐ 3  

PL11.6.4  Bảng kiểm tra đồng đẳng (Hoạt động 3,  dùng khi hai nhóm trình bày chéo)  Nhóm  HĐ 3  

PL11.6.5  Gợi ý đáp án dành cho GV  GV  HĐ 2, 4  

PL11.6.6  Ghi chú chuyên môn, nguồn tư liệu và lưu ý  khi dạy (dành cho GV)  GV  Trước giờ dạy  

PL11.6.7  Mô tả mức đánh giá của bài và mẫu câu  nhận xét  GV  mục IV  

PL11.6.8  Bảng kiểm an toàn và trách nhiệm của bài  GV  Trước giờ dạy  

PL11.6.9  Lưu ý về đánh giá của bài  GV  mục IV  

PL11.6.10  Sản phẩm và gợi ý đáp án theo hoạt động  GV  Các hoạt động;  mục IV  

PL11.6.1. Phiếu học tập   -     Phiếu học tập 11.6.1: Bảng so sánh phân cụm/phân lớp (mục đích; có/không dùng  nhãn; ví dụ; thuật toán gợi ý; dấu hiệu nhận biết).   -     Phiếu học tập 11.6.2: Bảng ví dụ ứng dụng mạng nơ - ron (gồm năm cột: Ứng dụng,  Lĩnh vực, Đầu vào, Đầu ra, Ví dụ cụ thể).   -     Phiếu vận dụng cá nhân (Hoạt động 4).   PL11.6.2. Sơ đồ minh hoạ   Sơ đồ 1, Bản đồ loại bài toán AI   (dùng cho Nhiệm vụ 2.1 và Hoạt động 3)    

MÁY CẦN LÀM GÌ VỚI DỮ LIỆU?

 

Trước hết cần biết: dữ liệu ĐÃ CÓ NHÃN sẵn hay CHƯA CÓ NHÃN?

 

có nhãn sẵn →

 

→ chưa có nhãn

 

PHÂN LỚP  (classification) 

Dữ liệu đã gán nhãn sẵn

 

Học từ mẫu có nhãn

 

→ gán nhãn cho dữ liệu mới

 

lọc thư 

rác

 

nhận diện chữ 

viết

 

PHÂN CỤM  (clustering) 

Dữ liệu chưa có nhãn

 

Máy tự gom các mẫu giống nhau

 

thành các cụm

 

gom ảnh theo chủ 

đề

 

nhóm CLB theo sở 

thích

 

MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO – một kĩ thuật "học" mạnh

 

Giải quyết nhiều bài toán: nhận dạng khuôn mặt, tiếng nói, chữ viết · dịch máy · dự đoán – khuyến 

nghị

 

Chỉ nêu ứng dụng ở mức nhận biết – không yêu cầu hiểu cơ chế toán học (chưa học trong chương 

trình)

 

nhãn = đáp án đúng được gán sẵn cho dữ liệu

 

